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1 BKCB5772 Nguyễn Hoàng Ân 06/07/2003 Bình Phước 84365978563 8:00 P.103-Nhà C6

2 BKCB5773 Lý Huỳnh Ân 23/01/2003 Bình Dương 84985029487 8:00 P.103-Nhà C6

3 BKCB5774 Trần Đỉnh Hoàng Kỳ Anh 12/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84342790195 8:00 P.103-Nhà C6

4 BKCB5775 Trần Duy Bách 01/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84907816500 8:00 P.103-Nhà C6

5 BKCB5776 Đoàn Nguyễn Gia Bảo 07/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84772701128 8:00 P.103-Nhà C6

6 BKCB5777 Lê Minh Gia Bảo 13/10/2002 Kiên Giang 84798493806 8:00 P.103-Nhà C6

7 BKCB5778 Lưu Minh Chinh 11/02/2003 Bến Tre 84373000193 8:00 P.103-Nhà C6

8 BKCB5779 Nguyễn Trọng Chung 26/10/2003 Đồng Nai 84965553934 8:00 P.103-Nhà C6

9 BKCB5780 Lê Thế Công 21/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84782847851 8:00 P.103-Nhà C6

10 BKCB5781 Tiêu Viết Danh 10/12/2003 Đồng Nai 84937204397 8:00 P.103-Nhà C6

11 BKCB5782 Đoàn Hoa Anh Đào 13/01/2000 Bình Thuận 84368363692 8:00 P.103-Nhà C6

12 BKCB5783 Hồ Quốc Đạt 22/05/2002 Đồng Nai 84966121828 8:00 P.103-Nhà C6

13 BKCB5784 Huỳnh Trọng Diệp 08/03/2002 Bình Định 84348995441 8:00 P.103-Nhà C6

14 BKCB5785 Đinh Trung Đức 03/09/2001 Lâm Đồng 84364847553 8:00 P.103-Nhà C6

15 BKCB5786 Trương Thị Hà 29/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84906815216 8:00 P.103-Nhà C6

16 BKCB5787 Lê Thị Phương Hảo 18/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84866952738 8:00 P.103-Nhà C6

17 BKCB5788 Nguyễn Phúc Như Hảo 16/10/1999 Bình Định 84934740348 8:00 P.103-Nhà C6

18 BKCB5789 Nguyễn Thanh Hiền 31/03/2003 Đồng Nai 84357082431 8:00 P.103-Nhà C6

19 BKCB5790 Lê Trọng Hiếu 12/02/1998 Bình Dương 84937782175 8:00 P.103-Nhà C6

20 BKCB5791 Đinh Trung Hiếu 15/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84395664910 8:00 P.103-Nhà C6

21 BKCB5792 Vũ Văn Hiếu 23/11/1999 Ninh Bình 84358736657 8:00 P.103-Nhà C6

22 BKCB5793 Nguyễn Trần Hiếu 16/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84976849724 8:00 P.103-Nhà C6

23 BKCB5794 Phan Công Hiếu 04/01/2003 Quảng Nam 84877718203 8:00 P.103-Nhà C6

24 BKCB5795 Đàng Thị Hòa 11/07/1996 Bình Thuận 84929630923 8:00 P.103-Nhà C6

25 BKCB5796 Nguyễn Xuân Hòa 20/02/2003 Phú Yên 84787591839 8:00 P.103-Nhà C6

26 BKCB5797 Trần Thanh Hồng 24/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84936914731 8:00 P.103-Nhà C6

27 BKCB5798 Trần Minh Hùng 05/11/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 84962672012 8:00 P.103-Nhà C6

28 BKCB5799 Lê Hữu Hùng 23/07/2003 Thanh Hóa 84981173290 8:00 P.103-Nhà C6

29 BKCB5800 Tô Việt Hương 30/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84916428655 8:00 P.103-Nhà C6

30 BKCB5801 Trương Minh Hữu 25/10/2000 Bình Phước 84337118983 8:00 P.103-Nhà C6

31 BKCB5802 Nguyễn Quang Huy 03/09/2002 Đắk Lắk 84354889619 8:00 P.103-Nhà C6

32 BKCB5803 Lê Văn Phổ Huy 24/06/1992 Thừa Thiên Huế 84931444775 8:00 P.103-Nhà C6

33 BKCB5804 Lê Văn Quang Huy 16/08/2003 Phú Yên 84363105382 8:00 P.103-Nhà C6

34 BKCB5805 Phạm Thị Mỷ Huyền 26/12/2003 Tây Ninh 84961563608 8:00 P.103-Nhà C6

35 BKCB5806 Trương Đức Kha 19/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84911419941 8:00 P.104-Nhà C6

36 BKCB5807 Ngô Thế Khải 01/04/2003 Thừa Thiên Huế 84818524689 8:00 P.104-Nhà C6

37 BKCB5808 Thiều Quang Khang 02/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84901332390 8:00 P.104-Nhà C6
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38 BKCB5809 Huỳnh Ngọc Khánh 09/07/1999 Trà Vinh 84939010218 8:00 P.104-Nhà C6

39 BKCB5810 Trần Văn Khiêm 12/09/2003 Đồng Nai 84334255817 8:00 P.104-Nhà C6

40 BKCB5811 Bùi Đức Khiêm 14/09/2003 Hà Tĩnh 84777668866 8:00 P.104-Nhà C6

41 BKCB5812 Lưu Anh Khoa 06/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84966772237 8:00 P.104-Nhà C6

42 BKCB5813 Trần Đăng Khoa 05/06/2003 Bình Dương 84932387485 8:00 P.104-Nhà C6

43 BKCB5814 Phạm Đăng Khôi 30/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84902913927 8:00 P.104-Nhà C6

44 BKCB5815 Nguyễn Thị Huỳnh Khuê 20/03/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84903869210 8:00 P.104-Nhà C6

45 BKCB5816 Trần Hoàng Gia Lạc 17/12/2003 Kon Tum 84369055007 8:00 P.104-Nhà C6

46 BKCB5817 Dương Bá Liêm 04/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84902462655 8:00 P.104-Nhà C6

47 BKCB5818 Lê Anh Mỹ 16/08/2003 Đồng Nai 84838565434 8:00 P.104-Nhà C6

48 BKCB5819 Trần Thị Kim Ngân 04/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84906428840 8:00 P.104-Nhà C6

49 BKCB5820 Quảng Trí Nghĩa 15/08/1999 Ninh Thuận 84372241507 8:00 P.104-Nhà C6

50 BKCB5821 Nguyễn Thùy Minh Ngọc 01/04/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84936326333 8:00 P.104-Nhà C6

51 BKCB5822 Lê Quốc Nguyên Ngọc 18/05/2003 Thừa Thiên Huế 84855135885 8:00 P.104-Nhà C6

52 BKCB5823 Lê Đình Nhân 21/10/2003 Quảng Nam 84909278734 8:00 P.104-Nhà C6

53 BKCB5824 Đăng Đại Nhất 15/02/2002 Quảng Ngãi 84962928431 8:00 P.104-Nhà C6

54 BKCB5825 Trần Nguyễn Minh Nhật 24/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84772816839 8:00 P.104-Nhà C6

55 BKCB5826 Nguyễn Ngọc Minh Nhật 08/12/2003 Tiền Giang 84902604092 8:00 P.104-Nhà C6

56 BKCB5827 Trần Phước Nhật 17/06/2000 Đồng Nai 84981276095 8:00 P.104-Nhà C6

57 BKCB5828 Nguyễn Tín Phát 08/04/2003 Tiền Giang 84399158033 8:00 P.104-Nhà C6

58 BKCB5829 Võ Dương Thanh Phú 25/07/1998 Tiền Giang 84392098257 8:00 P.104-Nhà C6

59 BKCB5830 Võ Hoàng Lê Phương 11/12/2000 An Giang 84384825527 8:00 P.104-Nhà C6

60 BKCB5831 Nguyễn Tiến Quang 01/05/1999 Lâm Đồng 84967554527 8:00 P.104-Nhà C6

61 BKCB5832 Phạm Tấn Quang 05/09/2003 Đà Nẵng 84905641132 8:00 P.104-Nhà C6

62 BKCB5833 Trần Minh Quí 21/06/2003 Sóc Trăng 84966977163 8:00 P.104-Nhà C6
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